           MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG        
                  THÔNG QUA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM

I. Lý  do chọn đề tài:

Công tác chủ nhiệm quyết định không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Đặc biệt trong nhà trường, vai trò của người giáo viên chủ nhiệm là hết sức quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm thay mặt nhà trường quản lý điều hành lớp, trực tiếp giáo dục tư tưởng đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh, là cầu nối giữa ba môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường và xã hội. 

Trong cấp Tiểu học, công tác chủ nhiệm lớp Một đòi hỏi người giáo viên phải hiểu được tâm lý trẻ chuyển từ giai đoạn vui chơi ở mẫu giáo chuyển sang ngưỡng cửa hoạt động học tập là điều vô cùng khó; từ trẻ con hiếu động, sôi nổi, thích thể hiện mình, thích được khen, không muốn bị chê trách. Đứa trẻ nào cũng muốn mình là người mạnh mẽ, là con ngoan, trò giỏi trước mọi nguời. Nếu trẻ được giáo dục đúng sẽ phát triển tự nhiên, nếu không trẻ sẽ thiếu tự tin, không mạnh dạn, rụt rè vì e thẹn, sẽ gây những ức chế tâm lý, dễ dẫn đến tự kỷ. Vậy người giáo viên làm công tác chủ nhiệm phải gần gũi học sinh, nắm bắt từng động thái của mỗi cá nhân học sinh về tâm lý, về sinh hoạt, về vui chơi, về học tập kể cả giao tiếp với bạn bè để uốn nắn những biểu hiện chưa tốt, phát huy những ưu điểm năng khiếu của từng trẻ, có như vậy mới thể hiện được tính công bằng trong giáo dục, đem lại sự thành công trong việc đánh giá kết quả học tập của từng em, nhất là hiện nay đánh giá học sinh theo Thông tư 27/2020-BGDĐT thì đòi hỏi công tác chủ nhiệm lớp lại càng cao hơn. 
Bản thân là giáo viên chủ nhiệm lớp Một. Lớp đầu cấp Tiểu học, tôi luôn ý thức được việc xây dựng cho học sinh lớp mình những bước đệm quan trọng để các em có thể duy trì và sử dụng trong suốt những năm tháng sau này. Mỗi một năm học qua đi tôi đều tổng kết và đúc rút những kinh nghiệm quý báu trong công tác chủ nhiệm lớp để làm bài học cho mình, chia sẻ với đông đảo các bạn đồng nghiệp nhằm giúp cho hoạt động chủ nhiệm của khối, của trường ngày một tốt hơn.
Như chúng ta đã biết: “Nề nếp là mẹ đẻ của chất lượng”
 Đó cũng chính là lí do tôi chọn đề tài: "Một số biện pháp nâng cao chất lượng thông qua công tác chủ nhiệm".
   
       II. Thực trạng:

        1. Thuận lợi:


- Đầy đủ cơ sở vật chất - thiết bị dạy học.

- Giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, yêu thương, tận tụy với học sinh, xem người học trò chính là đứa con của mình.


- Học sinh đi học đúng độ tuổi.

2. Khó khăn:


- Học sinh lớp Một mới vào học lớp đầu cấp chưa quen với nề nếp học tập, với bạn bè, với lớp với trường nên còn nhiều bỡ ngỡ; chưa chú ý vào việc học tập.

       - Một số em chưa thấy được nhiệm vụ của mình, của người học sinh là làm gì, làm như thế nào trong mỗi thời gian nên không tự giác tham gia vào các hoạt động của lớp.


- Một số em có hoàn cảnh gia đình hết sức đặc biệt, cần được sự quan tâm của thầy cô và bạn bè.

  III. Biện pháp:

                1. Nắm thông tin về học sinh.


        Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp, muốn đề ra các biện pháp giáo dục học sinh phù hợp, đạt hiệu quả thì trước hết phải hiểu học sinh, phải nắm được đầy đủ các thông tin cần thiết của từng học sinh. Do vậy, ngay từ ngày đầu nhận lớp, tôi thực hiện ngay công tác điều tra thông qua phiếu thông tin cá nhân. Phiếu này được gởi đến Cha mẹ học sinh trong cuộc họp đầu năm và hướng dẫn họ ghi đầy đủ các yêu cầu thông tin trong phiếu để dễ dàng phối hợp với Cha mẹ học sinh trong quá trình giảng dạy con em; việc làm này hầu như tất cả Cha mẹ học sinh rất đồng thuận.

        Qua phiếu thông tin này, tôi nắm được đầy đủ các thông tin cần thiết về từng học sinh để ghi vào sổ chủ nhiệm. Điều quan trọng hơn cả là tôi đã hiểu một phần về học sinh của mình, việc đó rất có lợi cho tôi trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.   


2. Xây dựng và đào tạo đội ngũ Ban cán sự lớp.
Việc lựa chọn đội ngũ Ban cán sự lớp và hướng dẫn các em cách làm việc là một việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và đoàn kết tập thể học sinh trong lớp. Để có một tập thể lớp vững mạnh thì phải lựa chọn được đúng đắn đội ngũ Ban cán sự lớp tích cực, đáng tin cậy là việc cần làm đầu tiên. Chính vì vậy từ đầu năm, qua buổi tiếp xúc ban đầu bằng việc tự giới thiệu về bản thân của các em kết hợp với việc giáo viên trò chuyện với tập thể lớp để biết được nhận xét khách quan của các em, tôi đã xây dựng được đội ngũ Ban cán sự lớp nhiệt tình, sôi nổi có trách nhiệm với công việc.
Sau khi lựa chọn và giao nhiệm vụ cho đội ngũ Ban cán sự lớp, tôi luôn tôn trọng công việc của các em nhưng vẫn luôn giám sát để định hướng đúng đắn cho các em.

Để củng cố uy tín của các em trước tập thể lớp, tôi luôn để cho các em tự đưa ra ý kiến của mình trong mọi vấn đề, đặt ra những yêu cầu để Ban cán sự lớp bàn bạc, trao đổi tìm ra hướng đi và đưa ra trước tập thể lớp để thông qua tập thể học sinh.

Cuối cùng tôi lên kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ Ban cán sự lớp. Tuy nhiên khi hướng dẫn Ban cán sự lớp cách làm việc, tôi luôn yêu cầu các em học sinh xác định vai trò, vị trí của mình trong lớp (tôi cho các em biết các em chính là tấm gương cho các bạn khác trong lớp học tập. Nếu các em học giỏi, chăm ngoan thì các em mới có thể khiến cho các bạn trong lớp mình tin tưởng và nghe theo ý kiến của mình. Nói cách khác lớp học có nề nếp hay không phụ thuộc một phần vào các em).

        Và cứ cuối mỗi tháng, tôi tổ chức họp Ban cán sự lớp một lần để tổng kết các mặt làm được, động viên khen ngợi những việc các em đã làm tốt, đồng thời nhắc nhở những thiếu sót và hướng dẫn các em cách khắc phục.


3. Xây dựng nội quy lớp học.

       Mới vào lớp Một, các em còn nhiều bỡ ngỡ, chưa quen với việc sinh hoạt và nề nếp học tập tại lớp, những nội quy của lớp,… Để tập các em làm quen với việc sinh hoạt tại lớp và có trách nhiệm với bản thân, tôi tổ chức cho các em tự xây dựng nội quy lớp học. Các em lần lượt đóng góp ý kiến để hoàn thành nội quy của lớp. Cuối cùng, tôi chốt lại những nội dung cần thiết của nội quy lớp học. Tôi hướng dẫn các em thực hiện từng nội dung. Tôi cho thi đua giữa các tổ, tổ nào thực hiện đúng nội quy của lớp thì tổ đó được thưởng một bông hoa. Ngoài ra, còn thi đua giữa cá nhân, học sinh thực hiện tốt sẽ được tuyên dương; học sinh thực hiện chưa đầy đủ hoặc vi phạm một trong các nội quy thì tôi sẽ nhắc nhở.

4. Xây dựng mối quan hệ thầy - trò.

Tạo được tâm thế cho học sinh trong buổi học là vô cùng cần thiết. Hiểu điều đó nên tiết đầu tiên tôi không bao giờ quở trách, trách phạt bất cứ một học sinh nào. Dù hôm đó học sinh đi muộn hay quên mặc đồng phục hoặc quên sách, vở, thiếu phần chuẩn bị ... Nếu nặng lời quát tháo sẽ đem lại cho học sinh đó nỗi buồn, cảm giác có lỗi sẽ đè nặng, phá tan sự tiếp thu của học sinh trong cả buổi học hôm ấy. Chính bản thân giáo viên cũng bị ức chế, buồn bực, tức tối trong suốt giờ giảng của mình. Để tránh tình trạng trên, sáng sáng khi bước chân vào lớp tôi thường nghĩ ra một câu chào, một câu đùa hóm hỉnh hoặc sau lời chào là một vài cử chỉ ân cần: Khi thì sửa lại tóc cho em này, lúc lại cài áo cho em kia,... Để sao cho học sinh cảm nhận được một ngày học mới bắt đầu hết sức nhẹ nhàng và ấm áp. 
       Việc làm của giáo viên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lí cũng như sự hình thành tính cách của trẻ. Vì vậy, khi lên lớp, tôi luôn chú ý đến cả cách đi đứng, nói năng nhẹ nhàng, cách ăn mặc, cách cầm sách, chữ viết, thái độ,... để học trò noi theo. Không vì bất cứ lí do gì mà tôi cho phép mình cẩu thả trước mặt học sinh.
       Khi có học sinh mắc sai lầm, thiếu sót, tôi luôn cố gắng kiềm chế và tôn trọng học sinh, tìm hiểu cặn kẽ thấu đáo nguyên nhân để có biện pháp giúp đỡ các em sửa chữa. Tôi không bao giờ có những lời nói, cử chỉ xúc phạm các em. Đối với những em học sinh cá biệt, tôi luôn giáo dục nhẹ nhàng, chỉ bảo tỉ mỉ, thể hiện sự cảm thông, chia sẻ, sự nhân ái, bao dung sẵn sàng tha thứ, bỏ qua lỗi lầm mà các em đã vi phạm.

Khi nói chuyện, khi giảng, cũng như khi nghiêm khắc phê bình lỗi lầm của học sinh, tôi luôn thể hiện cho các em thấy tình cảm yêu thương của một người cô đối với học trò. Theo quy luật phản hồi của tâm lí, tình cảm của cô trước sau cũng sẽ được đáp lại bằng tình cảm của học trò. Lòng nhân ái, bao dung, đức vị tha của người giáo viên luôn có sức mạnh to lớn để giáo dục và cảm hóa học sinh. Như vậy thì chắc chắn học sinh sẽ chăm ngoan, tích cực và ham học, thích đi học, thích đến trường như câu “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, phù hợp với chủ trương xây dựng “Trường học hạnh phúc” mà Trường Tiểu học Đại Đồng của tôi đang xây dựng.

5. Xây dựng mối quan hệ bạn bè.
       Đối với học sinh lớp Một, bản thân chưa hình thành được mối quan hệ bạn bè, nên sự giúp đỡ của giáo viên là rất cần thiết.      

       Trong hai tuần đầu, tôi cho các em làm quen về vấn đề học tập với cách thức hoạt động trong lớp, hoạt động cá nhân là chính, sau sang tuần thứ ba tập cho các em làm quen về hình thức tổ chức hoạt động nhóm. Tôi luôn tạo ra các hoạt động, các vấn đề đòi hỏi sự hợp tác của nhiều học sinh.

Để xây dựng tốt mối quan hệ bạn bè trong lớp, tôi đã giáo dục các em lồng ghép qua các tiết dạy đạo đức, hoạt động trải nghiệm,… những điều sau:

+ Trong học tập, các em phải biết giúp đỡ nhau, những bạn học tốt hơn sẽ giúp đỡ kèm cặp những bạn gặp khó khăn trong học tập.
+ Trong giao tiếp các em phải nói năng lịch sự, dễ nghe, nói từ tốn, nói lời hay ý đẹp, không được xúc phạm bạn, có điều gì không hài lòng hay bạn phạm lỗi với mình thì nói cho bạn hiểu để bạn sửa sai, hoặc báo cáo với cô để cùng nhau giải quyết.

+ Trong cuộc sống các em cần phải biết đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ những bạn còn khó khăn hơn mình, chia sẻ nỗi buồn, niềm vui cùng bạn,...thương yêu nhau như anh, chị em cùng một nhà.

6. Tổ chức các hoạt động tập thể và các trò chơi vui tươi lành mạnh.

        Hoạt động tập thể là một trong những biện pháp cơ bản có ý nghĩa trực tiếp trong việc góp phần xây dựng tập thể học sinh đoàn kết, kỷ luật, phát huy được tác dụng đối với từng thành viên. Vào những tiết hoạt động trải nghiệm sinh hoạt lớp, tôi thường hướng dẫn cho lớp trưởng tổ chức các hoạt động: Hát, Sơ kết tuần và thảo luận kế hoạch tuần sau, sinh hoạt theo chủ đề, đánh giá. Ngoài các hoạt động trong giờ sinh hoạt lớp, tôi còn thường xuyên cho các em lao động vệ sinh lớp học, vệ sinh khu vực, tham gia sinh hoạt Sao, múa hát tập thể, nhắc nhở các em thực hiện tốt công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, dịch covid. Ngoài ra, tôi còn hướng dẫn các em làm bình hoa, cắt gấp hoa để trang trí góc học tập và làm một số đồ chơi đơn giản để trưng bày hoặc để tặng người thân, bạn bè. Việc tổ chức các hoạt động tập thể là sợi dây gắn bó, kết nối, đoàn kết các em lại với nhau.

       Trong phần khởi động hay giữa hai tiết học căng thẳng tôi thường tổ chức cho các em chơi các trò chơi: Đố bạn, Hái hoa dân chủ, Ai nhanh hơn, Chúng mình cùng thi tài,... Ngoài ra, tôi còn lồng ghép các trò chơi dân gian như: Mèo đuổi chuột, Dung dăng dung dẻ, Kéo co, Rồng rắn lên mây,...vào các tiết hoạt động trải nghiệm. Thông qua các hoạt động vui chơi, giúp các em “Học mà chơi, chơi mà học”, kiến thức và kĩ năng ở mỗi em sẽ được hình thành và rèn luyện một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, không gây căng thẳng, gò bó đối với các em. 


Nhờ thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể và các trò chơi cho cả lớp nên các em trở nên rất tự tin, rất năng động sáng tạo. Và điều quan trọng là tôi đã thực sự xây dựng được lớp học hạnh phúc. Sĩ số của lớp luôn đảm bảo, chất lượng học tập của học sinh ngày càng nâng cao.


7. Phối kết hợp chặt chẽ với  Lãnh đạo nhà trường, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và các giáo viên bộ môn.

Công tác phối kết hợp, là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm quán triệt có hiệu quả cao. Đôi khi có những công việc, nội dung hay tình huống mà một mình giáo viên không thể giải quyết được thì cần phải nhờ sự hỗ trợ của Lãnh đạo nhà trường, hoặc Tổng phụ trách Đội và các giáo viên bộ môn nếu có thể. 

Vì vậy, khi làm công tác chủ nhiệm, tôi luôn nhờ sự tư vấn, chỉ đạo từ phía Lãnh đạo nhà trường, được Lãnh đạo nhà trường cho phép tôi mới thực hiện, gặp trường hợp nào cần đến sự hỗ trợ xử lý của Lãnh đạo nhà trường là tôi lập tức báo cáo để có biện pháp tốt và hay nhất.

Về phía Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tôi luôn kết hợp giáo dục các em cùng với cô Tổng phụ trách Đội, vì chức năng của Đội là tổ chức lễ chào cờ, các buổi sinh hoạt tập thể, các cuộc thi, các phong trào, nề nếp học tập. Bên cạnh đó, nếu có những những em chưa ngoan, phạm lỗi thì tôi cũng kết hợp với Tổng phụ trách Đội để tạo sức răn đe, giáo dục có hiệu quả.

Ngoài kết hợp với Lãnh đạo nhà trường, Tổng phụ trách Đội tôi còn phối kết hợp với các thầy, cô giáo bộ môn, như là hỏi thăm về tình hình học tập, các hoạt động khác mà các thầy cô giáo bộ môn phụ trách, đồng thời kết hợp, đưa ra những biện pháp phù hợp giáo dục các em trong tất cả các giờ học trên lớp, dù không có giáo viên chủ nhiệm, các em cũng vẫn ngoan, vâng lời, học tập và tham gia tốt mọi hoạt động.

8. Phối hợp với cha mẹ học sinh.
Nhà trường – Gia đình – Xã hội là ba môi trường giáo dục, cần phối hợp chặt chẽ với nhau. Ai cũng biết nhà trường là môi trường giáo dục tốt nhất, có đủ các điều kiện, phương tiện tốt nhất để thực hiện giáo dục toàn diện cho các em. Tuy nhiên gia đình cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập và rèn luyện của từng cá nhân học sinh. Giáo viên chủ nhiệm cần phối kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong hoạt động học tập và giáo dục.

Để dễ dàng trao đổi với cha mẹ học sinh những thông tin cần thiết, ngay từ đầu năm tôi đã chủ động xin số điện thoại của từng cha mẹ học sinh để dễ trao đổi. Đồng thời tôi cũng tranh thủ trao đổi với cha mẹ học sinh vào giờ đưa, đón học sinh. 
        Lập nhóm lớp trên zalo và thường xuyên trao đổi với cha mẹ học sinh qua điện thoại hoặc qua nhóm lớp về tình hình học tập cũng như nề nếp của các em trên lớp để từ đó cùng với cha mẹ học sinh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của lớp và của từng cá nhân học sinh.

IV. Kết quả: Qua thời gian áp dụng các biện pháp này, tôi nhận thấy: 

- Lớp có nề nếp tốt: Các em ngoan ngoãn, biết vâng lời thầy cô, trong lớp chú ý nghe giảng, hợp tác trong các hoạt động học tập. Đa số các em tích cực trong mọi hoạt động, nhất là trong học tập. Đặc biệt, Ban cán sự của lớp rất năng động, các em gương mẫu, nhanh nhẹn, luôn làm tốt mọi công việc được giao. 
       - Lớp biết đoàn kết, chia sẻ, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, trong lao động cũng như trong mọi hoạt động chung của lớp, của trường. 

V. Kết luận:  Trong quá trình giảng dạy ở lớp Một, bản thân nhận thấy rằng đối với lớp Một càng tỉ mỉ bao nhiêu đem lại kết quả tốt đẹp bấy nhiêu. Chính vì thế làm tốt công tác chủ nhiệm là điều thiết thực nhất góp phần nâng cao chất lượng học tập, giúp các em có động cơ học tập tốt, có thái độ tốt trong công việc, mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, hoạt bát trong mọi lĩnh vực.
Trên đây là các biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng của khối lớp Một mà bản thân tôi đã thực hiện. Kính mong ban giám khảo trao đổi để biện pháp của tôi được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn.
                                                                    Đại Đồng, ngày 18 tháng 11 năm 2022
                                                                                          Người viết

                                                                                         Lê Thị Lan

